


NS tỉnh NSTW NS tỉnh NSTW

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Quyết định quyết toán

Vốn thiếu so với KLTH 

hoặc giá trị quyết toán

đến 31/10/2022

Lũy kế vốn bố trí 

từ KC đến hết KH năm 2022

(không bao gồm vốn ứng trước chưa 

thu hồi )

NS tỉnh NSTW

Số dự 

án
Số TT

Tổng số

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NS tỉnh

Danh mục dự án

Quyết định đầu tư

TMĐT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Giá trị quyết toán

Số quyết 

định, ngày, 

tháng, năm 

ban hành

Trong đó: Trong đó:

9
 - Cải tạo, nâng cấp đường vào KCN dệt may Rạng Đông và phòng 

chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

1912

(28/9/15)
50.872 50.872           

2901

(14/12/16)
33.742 33.742 33.742         33.742         -              -                 -              -                      1

10 - Xây dựng Trung tâm y tế huyện Xuân Trường

2670

(13/11/09)

1097

(14/7/11)

14.923                       8.036             6.371
1624

(23/9/11)
            8.881           2.510 6.371            10.687         3.800           6.371           -                 -              -                      1

11 - Cải tạo,nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng huyện Trực Ninh
2416 

(21/10/09)
13.611                       8.493             5.118

1892

(28/10/11)
            7.768           2.650 5.118            8.868           3.750           5.118           -                 -              -                      1

12 - Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế dự phòng huyện Giao Thuỷ
2155

(02/10/09)
11.406                       6.299             5.107

1542

(15/10/12)
5.205                            98 5.107            6.562           1.455           5.107           -                 -              -                      1

13 - Xây dựng Trung tâm y tế huyện Hải Hậu
1817 

(25/8/09)
14.156                       7.929             6.227

1876

(28/10/11)
            7.372           1.145 6.227            8.927           2.700           6.227           -                 -              -                      1

14  - Xây dựng Trung tâm y tế huyện Vụ Bản 

2954

(09/12/09)

768

(20/5/11)

16.242                       8.583             7.550

1894

(28/10/11)

1543

(15/10/12)

          10.920           3.370 7.550            12.612         4.953           7.550           -                 -              -                      1

15 - Xây dựng Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc

1628

(10/8/10)

1711

(12/10/11)

15.390                       8.772             6.026
1875

(28/10/11)
          10.289           4.263 6.026            12.518         5.900           6.026           -                 -              -                      1

16
 - Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trước cửa trụ sở Huyện ủy - UBND 

huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

1951

(16/9/16)
          10.751             2.702 5.778           600              -              -                 -              -                      1

17  - Xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Nghĩa Hưng

525

(13/3/08)

1470 

(30/7/08); 

1245

(28/7/11)

          50.515 -                50.515           50.515         -              50.515         -                 -              -                      1

18  - Khu văn hóa Trần
252

(12/10/05)
990.000         190.000         800.000         502.335       147.477       354.858       10.848           10.848        -                      1

2


